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MA TRẬN ĐỀ MINH HỌA THI VÀO 10 TỪ NĂM 2025 

 

  MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

Dạng bài Số câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

1. Phát âm (1 nguyên âm + 1 phụ âm) 4 x   

2. Ngữ pháp + Từ vựng + Câu giao tiếp 15    

    - Từ vựng 3 x   

    - Thì 3 x   

    - Động từ cụm (Phrasal verbs) 1 x   

    - Câu hỏi đuôi 1 x   

    - So sánh 2 x   

    - Dạng động từ (V-ing/ to V/ Vinf) 2 x   

    - Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) 1 x   

    - Mệnh đề/Cụm trạng ngữ chỉ nguyên nhân 1 x   

    - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả 1 x   

3. Câu giao tiếp 3  x  

4. Điền từ vào quảng cáo/ thông báo: (2 đoạn, mỗi đoạn 3 câu) 6    

    - Giới từ  x   

    - Từ loại (N, V, adj, adv)   x  

    - Mạo từ (a, an, the, ∅)  x   

    - Cấu trúc song song   x   

    - Từ vựng   x  

    - Từ nối    x  

4. Writing: 2    

 

 

 

    - Sắp xếp câu cho trước thành đoạn văn             x 
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    - Sắp xếp bức thư    x 

5. Tìm lỗi sai: 3    

    - Giới từ 1 x   

    - Câu bị động 1 x   

    - Động từ cụm (Phrasal verbs) 1  x  

6. Reading: 

    Gap-filling: (1 bài - 5 câu)  

5    

    - Đại từ quan hệ  x   

    - Từ nối   x  

    - Collocation   x  

    - Đại từ dễ nhầm lẫn (other, another…)   x  

    - Từ vựng (theo nghĩa)   x  

6. Reading comprehension (2 bài- 12 câu) 

Reading 1: 

12    

    - Tìm ý chính/tiêu đề   x  

    - Từ vựng   x  

    - Tìm thông tin  x   

    - Thông tin không được đề cập   x  

    - Câu suy luận    x 

Reading 2:     

    - Tìm ý chính   x  

    - Từ loại trái nghĩa   x  

    - Từ loại đồng nghĩa   x  

    - Thông tin không được đề cập    x 

    - Từ thay thế  x   

    - Tìm thông tin  x   

    - Câu suy luận    x 

Tổng 50 câu 28 17 5 

 


